
STT Họ và Tên MSSV Khoa/Viện Lớp - Khóa

1 Phạm Trường An 20173612 Viện Điện K62

2 Thân Văn An 20181310 Viện Điện EE2- 01- k63

3 Nguyễn Thị Phương Anh 20181083 Điện Điện 03

4 Nguyễn Đức Anh 20181321 Điện Tự động hóa 03-k63

5 Phạm Tuấn Anh 20181331 Điện Tự động hoá 03-K63

6 Phạm Hoàng Anh 20180016 Viện Điện Lớp Tự động hoá 11-k63

7 Nguyễn Nam Anh 20181324 Viện Điện Tự động hoá 06-k63

8 Nguyễn Thế Anh 20181081 Điện Điện 01 - K63

9 Lê Duy Tuấn Anh 20181320 Viện Điện Tự Động Hóa 01-K63

10 Hà Tuấn Anh 20181317 Viện Điện TĐH 08-K63

11 Đoàn Đức Anh 20181315 Điện Tự động hóa 06

12 Chu Đức Anh 20183242 Khoa học và công nghệ nhiệt lạnh He1-k63

13 Bùi Vân Anh 20172412 Điện Tử Viễn Thông ĐTVT 06 - K62

14 Đỗ Quốc Anh 20173651 Viện Điện KTĐK và TĐH-K62

15 Trần Liên Bạch 20181336 Điện Tự động hóa 08- K63

16 Bùi Thế Bằng 20181337 Viện Điện Tự động hóa 09/K63

17 Trần Thanh Bảo 20181340 KTĐK&TĐH Viện Điện EE2-02 K63

18 Thái Xuân Bền 20173664 Điện Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa - K62

19 Phạm Quốc Bình 20181344 Viện Điện Tự động hoá K63

20 Nguyễn Khánh Châu 20186310 Điện Tự động hoá 10 - K63

21 Nguyễn Đình Chí 20181350 Viện Điện Tự Động Hóa 01 - K63

22 Vũ Tuấn Chiến 20181355 Điện Tự động hoá 07 - K63

23 Hoàng Kim Chiến 20181351 Viện Điện TĐH-02 K63

24 Hoàng Văn Chiến 20181094 Điện Điện 02-K63

25 Phùng Quang Chiến 20181353 Viện Điện tự động hoá 05- k63

26 Nguyễn Bá Chung 20181359 Viện Điện TĐH 11

27 Tạ Văn Chung 20181096 Kỹ thuật Điện/ Viện Điện Điện 4- K63

28 Nguyễn Tất Chung 20170130 Điện KSTN-ĐKTĐ K62

29 Phạm Bảo Chung 20181360 Viện Điện Tự động hóa - 01

30 Lý Văn Chương 20181097 Viện Điện EE1-01 - K63

31 Nguyễn Văn Công 20181100 Điện K63

32 Vũ Trí Công 20181365 Viện Điện Tự động hoá 06 - K63

33 Vũ Văn Công 20181366 Điện Tự động hoá - 07

34 Nguyễn Bá Cường 20181372 Khoa tự động hóa / Viện Điện Tự động hóa 02 k63

35 Ngô Duy Cường 20181371 Điện EE2 01-k63 

36 Nguyễn Quốc Cường 20181373 Viện Điện Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa 03 - K63

37 Trần Hải Cường 20172443 Điện tử viễn thông ĐTVT 04 - K62

38 Nguyễn Bá Cường 20181372 Tự động hóa / Viện Điện Tự động hóa 02 k63

39 Nguyễn Xuân Cường 20181374 Điện EE2-04 K63

40 Vũ Hải Đăng 20181382 Điều khiển và Tự động hóa - Viện Điện EE2-01 K63

41 Trương Hải Đăng 20181381 Viện Điện TĐH 11- K63

42 Khổng Minh Đăng 20181378 Viên Điện TDH - 08 - K63

43 Bùi Đăng Danh 20160596 Viện Điện tử viễn thông KTDTTT03-K61

44 Phạm Tiến Đạt 20181388 Điện TĐH - 08 K63

45 Chu Quốc Đạt 20181383 Viên Điện Lớp TDH-03

46 Phan Anh Đạt 20173728 Viện Điện TĐH08-K62

47 Đặng Tiến Đạt 20181384 Viện Điện EE2-04 K63

48 Trương Hữu Đô 20181392 Viện Điện tự động hoá 01-k63

49 Đào Công Đoàn 20181393 Viện Điện Lớp tự động hoá 02 khoá 63

50 Hoàng Minh Đức 20181402 ĐK-TĐH/Viện Điện TĐH 11 K63

51 Phạm Huỳnh Đức 20184396 Viện Cơ Khí Cơ điện tử 01-K63

52 Phạm Nguyễn Minh Đức 20173038 Điện Kstn Điều khiển tự động, K62

53 Lê Minh Đức 20181404 Khoa Kỹ thuật Điều khiển Tự động hóa. Viện Điện Lớp Kĩ thuật Điều khiển Tự động hóa 02 - K63

54 Trần Đình Đức 20166011 Viện Điện tử - Viễn thông Điện tử truyền thông 03-k61

55 Trần Trung Đức 20181120 Điện Điện 04 k63

56 Vũ Đình Đức 20181416 Điện Tự động hóa 04 - k63

57 Lê Trung Đức 20173763 Viện Điện K62

58 Đỗ Mạnh Dũng 20180050 Viện Điện KSTN - Điều khiển tự động K63

59 Đặng Đình Dũng 20181418 Điện TĐH06-K63

60 Phạm Văn Dũng 20181128 Viện Điện Kĩ thuật điện 03 k63

61 Hồ Bá Dũng 20181422 Điện tự động hóa 01 k63

62 Nguyễn Tiến Dũng 20181124 Viện Điện Điện -03, khóa 63

63 Nguyễn Tiến Dũng 20198464 Cơ Khí ME-NUT 01

64 Đỗ Mạnh Dũng 20180050 Viện Điện KSTN - Điều khiển tự động K63

65 Lê Minh Dũng 20181424 Khoa Kỹ thuật Điều khiển và Tự Động Hóa / Viện Điện Tự Động Hóa 03 / K63

66 Đỗ Anh Dũng 20181421 Điện Tự Động Hóa 10 - K63

67 Hồ Bá Dũng 20181422 Tự động hoá/ Điện Tự động hoá 01 k63

68 Đào Phi Dương 20181432 Điện Tự động hóa 11- K63

69 Lê Văn Dương 20181434 Viện Điện Tự Động Hóa 02 - K63

70 Hà Quốc Duy 20181136 Khoa Kỹ Thuật Điện / Viện Điện KTĐ-03-k63

71 Phạm Văn Duy 20181447 Viện Điện lớp Tự Động Hóa 05-K63

72 Nguyễn Ngọc Duy 20181446 Điện Tự động hóa 04-k63

73 Nguyễn Anh Duy 20181446 Viện Điện EE02-04-K63

74 Tạ Hữu Quang Duy 20173802 Điện K62

75 Trần Mạnh Giang 20181450 Điện Tự động hóa -08

76 Nguyễn Đức Hà 20181453 Viện Điện ĐKTĐH11,k63

77 Nguyễn Tài Hải 20161308 Điện Tử Viễn Thông KT21.08 Khóa 61

78 Nguyễn Đức Hải 20173823 Điện VĐ-03 - K63

79 Phan Thanh Hải 20181456 Viện Điện Tự động hóa 03 - K63

80 Vũ Như Hải 20181457 Điện Tự động hóa 04- k63

81 Bùi Xuân Hậu 20181460 Khoa Tự Động Hóa / Viện Điện Lớp 07-K63

82 Quách Cao Hiển 20181465 Điện Tự động hoá 01 - K63

83 Phạm Thế Hiển 20181464 Điện Tự Động Hóa 11- K63

84 Nguyễn Xuân Hiện 20181147 Điện 63

85 Trịnh Minh Hiệp 20181468 Viện Điện Tự động hóa 04- k63

86 Nguyễn Tiến Hiệp 20181148 Viện Điện Điện 03 - K63

87 Trần Văn Hiệp 20181466 Điện K63

88 Nguyễn Trọng Hiếu 20181474 Điện CTTN - Điều khiển Tự động - K63

89 Bùi Minh Hiếu 20173868 Viện Điện ĐK TĐH 10- K62

90 Phạm Trung Hiếu 20173873 Viện Điện KT Điều khiển &TĐH 05 - K62

91 Nguyễn Trung Hiếu 20173861 Điện 62

92 Phạm Văn Hiếu 20173877 Điện Tđh07 k62

93 Phạm Trung Hiếu 20181475 Điện TĐH 11-K63

94 Đỗ Năng Hiếu 20181470 Viện Điện Tự động hoá 06 -K63

95 Nguyễn Minh Hiếu 20181473 Điện TDH 09 - K63

96 Thái Văn Hóa 20181479 Điện Tđh04-k63

97 Nguyễn Huy Hoàng 20181489 Viện Điện Tự động hóa 04-K63

98 Phạm Minh Hoàng 18887444 Điện 22222222

99 Nguyễn Hữu Hoàng 20181488 Viên Điện LỚP TĐH 03 -K63

100 Nguyễn Xuân Hoàng 20180085 Viện Điện tử Viễn thông Cttn đttt k63
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